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Khóa luận nghiên cứu phát triển và xây dựng hệ thống tư vấn môn học cho sinh viên trong các trường đại học đào tạo theo tín chỉ. Đây là một vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tư vấn môn học và sắp xếp lớp học cho sinh viên. Khóa luận được xây dựng trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng của công tác tư vấn môn học của một số trường đại học ở Hà Nội đã áp dụng. Đồng thời áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc để giải quyết vấn đề. Khóa luận đến nay đã thiết kế và triển khai được hệ thống tư vấn môn học đáp ứng được phần nào yêu cầu của nghiệp vụ tư vấn môn học.

Hướng phát triển của hệ thống tư vấn môn học là hoàn thiện thêm các chức năng trong hệ thống và tích hợp được với các hệ thống quản lý khác đã tồn tại trong các trường để trợ giúp hoạt động đào tạo theo tín chỉ.
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Mở  Đầu

Trong những năm gần đây, song song với việc đào tạo hình thức niên khoá ở các trường  đại học, thì việc tổ chức học theo lối học tín chỉ đang ngày càng trở nên rất phổ biến và ngày càng được mở rộng. Công tác tư vấn cho học tín chỉ đối với sinh viên lựa chọn môn học vào đầu mỗi kỳ học là một công việc rất quan trọng và gặp nhiều khó khăn. Nó không những giúp cho sinh viên hiểu  biết về những môn học mà mình cần phải học và có thể đăng ký theo học đúng với các yêu cầu đặt ra. Đồng thời cũng giảm bớt công sức và thời gian cho giáo viên và các bộ phận liên quan phải làm  tư vấn giúp các em chọn môn học, giúp phòng đào tạo rút ngắn thời gian phân bố và tổ chức lớp học giữa mỗi kỳ.
Những lý do trên  cho thấy việc xây dựng hệ thống  thông tin có chức năng tư vấn và quản lý đăng ký môn học cho sinh viên là cần thiết cho các trường tổ chức học theo tín chỉ.Vì vậy, mà tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Hệ thống  tư vấn môn học cho học viên đăng ký học tín chỉ ” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.

Nội dung khoá luận được trình bày theo các chương sau:

· Chương 1 : Tổng quan bài toán tư vấn.
· Chương 2 : Mô hình nghiệp vụ.
· Chương 3 : Phân tích hệ thống.
· Chương 4 : Thiết kế hệ thống.
· Chương 5 : Cài đặt thử nghiệm hệ thống.
· Kết luận

· Tài liệu tham khảo

Chương 1
 TỔNG QUAN BÀI TOÁN TƯ VẤN
1.1.
Mô tả bài toán

Trong những năm gần đây, song song với việc đào tạo theo hình thức niên khoá ở các trường đại học, thì việc tổ chức học theo tín chỉ đang ngày càng trở nên phổ biến và ngày càng được mở rộng. Việc học theo tín chỉ có những ưu điểm hết sức nổi bật. Một mặt nó cho phép phát triển hết khả năng học tập nghiên cứu của sinh viên mà không có sự gượng ép cứng nhắc. Mặt khác, nó có thể rút ngắn thời gian hoc tập của sinh viên hơn khi mà sinh viên đó có khả năng. Hầu hết các trường ngày nay đang muốn chuyển từ hình thức học niên khoá sang hình thức đào tạo tín chỉ. Tuy nhiên, hiện nay phương pháp đào tạo này mới chỉ áp dụng ở một số trường riêng lẻ mà chưa trở thành hệ thống được.

Công tác tư vấn cho sinh viên học theo tín chỉ đối với sinh viên là một công việc rất quan trọng. Nó không những một mặt giúp cho sinh viên hiểu biết về những môn học mà mình cần phải học với những điều kiện tiên quyết đặt ra, biết được mình có thể học những môn gì, phải học những môn gì để có thể theo học môn học đã chọn. Trên cơ sở đó để đăng ký, làm sao cho việc đăng ký là hợp lý, hợp lệ mà lại phù hợp với nguyện vọng học tập của sinh viên.

Hàng kỳ, hiện ở các trường áp dụng đào tạo theo tín chỉ, nhà trường cần phải bố trí các thầy cô giáo ngồi tư vấn cho học sinh về các môn học được quyền chọn việc này tốn rất nhiều thời gian của cán bộ. Tuy nhiên, do số lượng sinh viên rất lớn nên việc tư vấn cho sinh viên chỉ có hạn. Điều này kéo dài thời gian cho cả nhà trường lẫn thầy cô giáo, làm cho việc tổ chức học cập rập, sinh viên gặp nhiều khó khăn. Vì vậy hệ thống tư vấn được xây dựng có thể giúp cho người học có thể lựa chọn các môn học phù hợp mà không phải mất rất nhiều thời gian. Giúp cho nhà trường không phải mất công sức, tiền bạc bố trí các thầy cô giáo tư vấn môn học cho sinh viên. Nhà trường có thời gian để bố trí các khoá học và xử lý các hoạt động quản lý đúng với lịch biểu đã định. Đây là bài toán có tính rất khả thi và có thể được áp dụng trong các trường đại học ở trong nước ta trong thời gian tới.

Hệ thống Tư vấn môn học có thể được phân ra thành hai phân hệ: Hệ thống Tư vấn và Hệ thống quản trị. Trong Hệ thống tư vấn, ta có thể phân ra thành hai hệ nhỏ hơn đó là: Hệ Tư vấn môn học và Hệ Sắp xếp lớp, tính học phí cho sinh viên.

Hệ thống quản trị: Hệ này dành cho phòng đào tạo. Hệ này có khả năng hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ quản trị môn học từ: Cập nhật thông tin môn học, Tạo môn học mới; Cập nhật chương trình đào tạo, quyết định thêm sinh viên vào học môn học; Quản lý ngành học; Quản lý lớp học; Lập kế hoạch giảng dạy mỗi kỳ…

Hệ Tư vấn môn học: Hỗ trợ các dịch vụ tư vấn môn học. Từ việc thống kê các môn học đã học, các môn học sẽ phải học dựa vào các môn học đã học, từ đó sinh viên ra quyết định chọn môn học để đăng kí học…Ngoài ra còn có thể giúp những người dùng không phải là sinh viên tìm hiểu về vấn đề học tiến chỉ của trường.

Hệ sắp xếp lớp và tính học phí: thực hiện việc phân lớp dựa vào số lượng đăng kí môn học của một môn cụ thể, các điều kiện ràng buộc hiện có của Môn học, lớp học, chỉ tiêu năm học, điểm số, ràng buộc tiên quyết. Trên cơ sở đó, hệ thống sẽ phân lớp cho sinh viên, và tính tiền học phí phải trả cho sinh viên đã đăng kí trong kỳ…

Các hệ này có sự gắn kết với nhau một cách chặt chẽ. Không thể thiếu bất kì một phần nào trong các phần đó. Trong đó, Hệ Tư vấn môn học là hệ có ý nghĩa lớn nhất trong công tác tư vấn môn học và nó phải sử dụng các thông tin có được từ hệ thống quản lý. Trong thời gian hạn chế, trong khóa luận này tập trung chủ yếu vào nội dung tư vấn môn học.
1.2. Phân tích thực trạng, vấn đề cần giải quyết 

1.2.1. Thực trạng hiện nay ở các trường đào tạo theo tín chỉ

1.2.1.1. Tổ chức đào tạo ở mỗi trường thường có bậc và loại hình đào tạo

Hiện nay, ở hầu hết các trường đại học tồn tại các bậc đại học và các loại hình đào tạo sau:

· Bậc đại học: Đào tạo khối chuyên, đại học và sau đại học.

· Loại hình đào tạo: Đào tạo chính quy, đào tạo tại chức.

Sinh viên được phân vào các ngành học và có chương trình đào tạo cho ngành. Chương trình đào tạo chính ở các trường học tín chỉ gồm có 2 mảng kiến thức:

· Kiến thức đại cương: Thường đây là kiến thức chung học bắt buộc đối với tất cả sinh viên.

· Các môn đăng kí học theo mong muốn: Đây là những môn học chuyên ngành mà sinh viên đăng kí theo nguyện vọng học.
1.2.1.2  Hoạt động nghiệp vụ của việc tư vấn môn học

Hiện nay, công tác tư vấn các môn học cho sinh viên tại các trường đại học tổ chức học theo tín chỉ chủ yếu do các thầy cô giáo ở các khoa ngồi tư vấn cho sinh viên dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ phòng đào tạo. Ngoài ra, còn có các phòng ban khác tham gia như phòng công tác sinh viên, văn phòng đoàn cùng phối hợp tư vấn. Mỗi đơn vị, mỗi phòng ban đều có công việc khác nhau. Công tác tư vấn môn học cho sinh viên gồm những mảng công việc sau:

	Tên công việc
	Mô tả công việc

	Quản lý thông tin môn học
	Các công việc phải làm chủ yếu là Cập nhật thông tin môn học. Quản lý các thông tin sau:

· Tên môn học.

· số đơn vị học trình.

· Có là môn cơ bản hay không?

· Các môn tiên quyết.

	Quản lý chương trình đào tạo
	Bao gồm từ việc:

· Tạo chương trình.

· Thêm môn học mới cho chương trình.

· Sửa thông tin môn học.

· Loại môn học khỏi chương trình đào tạo.

	Lên danh sách các môn học trong kỳ.
	Phòng đào tạo lên danh sách các môn học có thể đăng ký học trong kỳ để sinh viên đăng ký.

	Tiếp nhận đăng ký, tổng hợp đăng ký và điều chỉnh lại danh sách môn học đăng ký.
	· Tiếp nhận các đăng kí học các môn học theo yêu cầu của sinh viên.

· Giải quyết các yêu cầu thay đổi môn học mà sinh viên mong muốn.

	Tổ chức, Sắp xếp lớp học  và tính tiền học phí cho sinh viên
	Tổ chức, sắp xếp lớp học cho sinh viên dựa trên những nhu cầu mà sinh viên đăng kí: môn học, thầy giáo, lớp học,… sao cho hợp lý nhất và sau đó tính toán học phí cho sinh viên dựa vào số trình học phải học.

	Giải đáp thắc mắc
	Trả lời cho sinh viên những câu hỏi về thông tin các môn học và việc lựa chọn các môn học.


Số lượng cán bộ giáo viên tham gia thực hiện công việc tư vấn cho sinh viên ở mỗi khoa chỉ có khoảng hai người trong mỗi ngày. Trong khi đó số lượng sinh viên cần tư vấn lại rất lớn. Vì vậy, công tác tư vấn là rất vất vả, đòi hỏi phải có hệ thống tin học hoá hỗ trợ trong việc tư vấn môn học, đăng ký học, thay đổi môn học…nhằm thực hiện một cách chính xác, kịp thời, giảm tải, ra quyết định một cách chính xác, nhanh chóng. 

Mặt khác, trong quá trình giải quyết xét duyệt điều kiện học môn đã đăng ký học, sắp xếp lớp, lên học phí cho sinh viên, sinh viên sẽ phải chờ rất lâu. Nếu như điều kiện không được thảo mãn vì số lượng sinh viên quá ít nên không thể xếp lớp được. Như vậy sinh viên sẽ phải đăng ký lại và chờ xếp lớp, làm mất rất nhiều thời gian của cả sinh viên cũng như nhà trường.

Vì số lượng sinh viên tham gia tư vấn vào đầu kỳ là rất lớn, nên tốc độ xử lí, tính toán và thu tiền học phí của sinh viên cũng sẽ bị chậm trễ rất nhiều.

1.2.1.3 Dự kiến hệ thống sẽ xây dựng

Hiện nay, một số trường đại học đang cố gắng phát triển và hoàn thiện hệ thống đào tạo của mình. Tất cả các thông tin về hoạt động của trường, của khoa, những cơ chế, chính sách đều được đưa lên Website. Tuy nhiên lại chưa có một sự liên hệ nào giữa Website với hệ thống tư vấn môn học. Vì vậy trong tương lai, việc xây dựng hệ thống tư vấn này cần được tích hợp luôn vào trong môi trường tin học hoá của trường. Nhằm đảm bảo tính kịp thời và thuận tiện cho sinh viên và người đăng ký.

Những chức năng đã có và chưa có của hệ thống quản lý đào tạo hiện tại:

· Những chức năng đã có

	Chức năng
	Mô tả
	Đánh giá chung

	Cập nhật sinh viên.
	Thêm mới sinh viên.
	

	
	Sửa thông tin sinh viên.
	

	
	Xoá thông tin sinh viên.
	

	Phân lớp.
	
	

	Chuyển lớp.
	
	Không thể lần vết được các lần chuyển lớp.

	Đăng ký ngành học mới, chuyển ngành.
	
	

	Danh sách học viên.
	
	

	Cập nhật địa chỉ tạm trú.
	
	

	Quản lý diện chính sách.
	
	

	Cập nhật lý lịch học viên.
	
	

	Quản lý hồ sơ học viên.
	
	

	Xác nhận hồ sơ học viên.
	
	

	Quản lý học viên thôi học, ngừng học.
	
	


	Học bổng học tập.
	
	

	Miễn giảm học phí.
	
	

	Lập cán bộ lớp, cán bộ đoàn.
	
	

	Học bổng đặc biệt.
	
	

	Chuyển hệ.
	
	

	Xét tốt nghiệp.
	
	

	Thống kê tốt nghiệp.
	
	

	Thống kê xếp loại.
	
	

	Thống kê số lượng sinh viên.
	
	

	Thống kê theo điểm.
	
	

	Theo dõi tình hình nộp học phí.
	
	

	Theo dõi phát học bổng.
	
	

	Cập nhật thông tin xét tốt nghiệp.
	
	

	Cập nhật tiêu chuẩn xét tốt nghiệp.
	
	

	Cập nhật tiêu chuẩn xếp loại tốt nghiệp.
	
	

	Lưu hồ sơ tốt nghiệp vĩnh viễn.
	
	

	Thống kê.
	
	

	Theo dõi tình hình thực tập của sinh viên.
	
	

	Theo dõi thông tin liên lạc với phụ huynh sinh viên.
	
	

	Cập nhật khen thưởng kỷ luật.
	
	


· Những chức năng chưa có của hệ thống quản lý đào tạo hiện tại

	Tên chức năng

	Theo dõi toàn bộ quá trình học tập các môn của sinh viên.

	Phân loại trình tự học các môn học.

	Tiếp nhận, xem xét và xử lý đăng ký môn học của các sinh viên.

	Tư vấn cho sinh viên về chọn các môn học.

	Thống kê sinh viên tham gia môn học trong một kỳ.

	Thống kê các môn học mà sinh viên tham gia trong một kỳ.

	Cập nhật tiêu chuẩn vào từng bộ môn, của từng năm.

	Theo dõi tình hình hoàn thành các môn học của sinh viên trong cây môn học phải học

	Cung cấp khả năng đăng kí trực tuyến.

	Xử lý đăng kí môn học trực tuyến.

	Tạo tài khoản và hòm thư đủ dùng cho sinh viên.

	Diễn đàn tư vấn Môn học.


Đánh giá chung hệ thống quản lý đào tạo đang tồn tại:

Ưu điểm:

· Hệ thống WebSite được xây dựng trên nền công nghệ For Web, cơ sở dữ liệu MSAccess, IIS nên tận dụng được các cơ sở dữ liệu có sẵn của đơn vị và Các dịch vụ tiện ích mà hệ thống Windows cung cấp.
· Tốc độ truy cập khá nhanh.
· Giao diện dễ dùng.
Nhược điểm:

· Tính bảo mật không cao. Kỹ thuật xây dựng hệ thống đã cũ nên hệ thống đôi khi bị Down. Việc bảo trì cũng là rất khó khăn.

· Vì hệ thống cũ sử dụng cơ sở dữ liệu MS Access nên hệ thống tư vấn xây dựng lên phải sử dụng MS Access hoặc phải thay đổi CSDL cũ thì mới có thể tích hợp được.

1.2.2. Vấn đề cần giải quyết

1. Cần hoàn chỉnh được hệ thống các môn học và công tác tư vấn môn học

2. Hỗ trợ các dịch vụ trực tuyến và môi trường tiện ích

Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, Hệ thống cần cung cấp cho sinh viên các dịch vụ tiện ích sau:

· Dịch vụ tra cứu: tra cứu các thông tin cân thiết về các môn học. Giải quyết các vấn đề thắc mắc của sinh viên về các môn học. Đây là tiện ích quan trọng hàng đầu mà hệ thống cần phải cung cấp.

· Cho phép sinh viên đăng kí trực tiếp môn học của mình với phòng đào tạo và yêu cầu sắp xếp lớp học theo nhu cầu.

· Cho phép sinh viên có thể in ra danh sách các môn học mà mình đã chọn trên cơ sở các môn học sẽ phải học và các môn học đã học theo cấu trúc hình cây.

3. Có khả năng đáp ứng được các quy chế đào tạo

a. Quản lý được các môn học: 

Hiện nay, thông tin các môn học cần phải được quản lý một cách đầy đủ với các thông số như: Tên môn học, số trình học, có là đại cương không,…

b. Quản lý ngành học

Cập nhật ngành học và các thông tin ngành học. Vì quá trình đào tạo theo hình thức tiến chỉ là không cố định, cho nên môn học hàng năm sẽ thường xuyên thay đổi. Việc học cũng thay đổi theo yêu cầu.
c. Quản lý lớp học.

d. Quản lý thông tin sinh viên.

e. Quản lý Chỉ tiêu năm học.

f. Quản lý tương tác môn học

Theo như Quy định của việc học tín chỉ thì sinh viên bắt buộc phải học các môn học đại cương. Đây là những môn học bắt buộc. Chỉ khi học xong đại cương, sinh viên mới được phép đăng kí học những môn học mà mình muốn theo. Tất nhiên phải luôn có sự ràng buộc. Môn học này muốn học thì phải học môn học kia đã hay nếu học môn học này thì có thể học được những môn học kia…

g. Quản lý Chương trình đào tạo

Trong chương trình đào tạo có thể nhà  trường quyết định bổ sung, hay loại bỏ một hay một vài môn học để cho phù hợp với xu thế đào tạo hiện nay. Nên việc cập nhật môn học hiện có là cần thiết.

h. Quản lý tín chỉ môn học mà sinh viên đã đạt theo từng khoá để nắm bắt được tình hình tham gia môn học của sinh viên một cách sát sao và tiện cho việc thiết lập báo cáo.

i. Đăng kí và tiếp nhận đăng kí học tín chỉ

Sinh viên sau khi tìm hiểu kĩ các môn học sẽ đăng kí các môn học mình muốn học với phòng đào tạo. Đồng thời, đăng kí luôn lớp học, thời gian rồi gửi cho phòng đào tạo…

Phòng đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận đăng kí của sinh viên, vào sổ đăng kí. Và sắp xếp lớp cho sinh viên theo yêu cầu của sinh viên trên cơ sở yêu cầu đó là hợp lý.

4. Các vấn đề khác liên quan

a. Hỗ trợ các chuẩn: Hệ thống tư vấn được xây dựng ra phải có thể liên tác được với các hệ thống khác đặc biệt là phải có khả năng kết hợp với hệ thống hiện tại. Do đó phải có chuẩn cho hệ thống liên tác.

b. Vấn đề thuật toán để giải quyết vấn đề cũng là một vấn đề quan trong để giải quyết yếu tố tốc độ chạy hệ thống và xử lý thông tin.

c. Vấn đề bảo mật dữ liệu:

Hàng năm, các thông tin về đăng kí môn học, sinh viên được lưu trữ với một tần xuất rất lớn. vì vậy, việc đảm bảo tốc độ xử lý và an toàn dữ liệu trong công nghệ lưu trữ trở lên rất cấp thiết. Đảm bảo an toàn dữ liệu không chỉ là phòng tránh được những sai sót trong xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu mà còn là ngăn ngừa những hành vi sai trái trong việc sử dụng hệ thống.

1.2.3.  Các giải pháp được đề xuất

· Giải pháp công nghệ các hệ thống phần mềm:
Hệ gồm 2 hệ con :

· Hệ tư vấn
· Quản trị thông tin học tập.
· Tư vấn lựa chọn môn học.
· Bố trí sắp lớp và tính tiền.

· Hệ quản lý tư liệu liên quan :

· Dữ liệu kết xuât từ CSDL sẽ được lưu vào các tài liệu XML hoặc XHTML để đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu.
· Có khả năng kết xuất file dưới dạng pdf, doc để gửi tới các hệ thống khác.
· Giải pháp về hỗ trợ môi trường trực tuyến và môi trường giao tiếp tiện ích.
Hiện nay, trường đại học Quốc Gia Hà Nội đang sử dụng môi trường trực tuyến:

· Hệ thống thư điện tử.

· Website của đại học Quốc Gia Hà Nội: cung cấp các thông tin về tổ chức, cơ cấu, hệ thống đào tạo, chính sách của đại học Quốc Gia Hà Nội, rồi các thông tin liên quan đến kết quả học tập…

Hệ thống tư vấn cần có khả năng tích hợp với hệ thống hiện có của Đại học Quốc Gia Hà Nội để có thể cung cấp một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất các thông tin môn học cũng như những vấn đề mà sinh viên đang quan tâm. Ngoài ra phải có khả năng kết xuất ra các file pdf để gửi tới các hệ thống khác.

· Giải pháp về chuẩn hoá và quy trình nghiệp vụ.

· Đối với người chịu trách nhiệm quản lý:

· Cần phân công trách nhiệm một cách hợp lý, đúng việc, đúng thời gian quy định.

· Có trách nhiệm cập nhật môn học cần thiết cũng như theo dõi sát sao việc đăng kí học của sinh viên.

· Lập báo cáo định kì hay khi được yêu cầu.

· Đối với người tham gia quy trình đặc biệt là sinh viên:

· Phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình bằng việc đảm bảo chất lượng công việc và đúng tiến độ công việc.

· Có thể gửi phản hồi tới người quản lý quy trình hoặc đăng kí việc học của mình theo nhu cầu.

1.2.4. Mục tiêu của hệ thống

a. Xây dựng hệ thống tư vấn với đầy đủ các chức năng phục vụ cho công tác quản trị môn học một cách hợp lý mà không phải tốn nhiều công sức và tiền của của nhà trường.
b. Tích hợp hệ thống tư vấn xây dựng được vào WebSite đã có nhằm thực hiện mục tiêu trước hết là phục vụ cho hoạt động tư vấn môn học cho sinh viên, việc đăng kí môn học cho sinh viên, tiếp nhận đăng kí môn học của các sinh viên…
c. Nghiệp vụ tư vấn môn học cho sinh viên được tin học hóa hoàn toàn giúp cho sinh viên thuận lợi cho việc tìm hiểu và đăng kí môn học và giúp cho nhà trường bớt thời gian công sức để thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên.
Chương 2
MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ
2.1. Mô tả nghiệp vụ
Khi tổ chức giảng dạy theo hệ thống tín chỉ, đầu mỗi  học kỳ sinh viên đăng ký các môn học thích hợp với năng lực và hoàn cảnh của mình, đồng thời phù hợp với quy định chung nhằm đạt được kiến thức theo một ngành chuyên môn chính nào đó. Cố vấn học tập tại các Khoa, Viện có trách nhiệm giúp sinh viên chọn lựa các môn học phù hợp với khả năng của mình và đảm bảo hoàn tất được trong thời gian quy định các môn học của nhóm ngành và ngành đã chọn. Cố vấn cho sinh viên lựa chọn môn học là các cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về chương trình đào tạo của nhóm ngành và ngành liên quan, có tinh thần trách nhiệm và tận tuy với công tác sinh viên. Mỗi cố vấn sẽ có trách nhiệm cố vấn cho một số lượng khoảng 100 sinh viên. 

Các môn học được Nhà trường lựa chọn cho mỗi học kỳ được công bố rộng rãi để cho sinh viên lựa chọn. Có nhiều loại môn học khác nhau: môn học bắt buộc, môn học tiên quyết, môn học song hành, môn học tự chọn bắt buộc theo chuyên ngành. Ngoài ra sinh viên còn có thể tự ghi tên học một số môn theo nguyện vọng cá nhân để bổ sung thêm kiến thức của mình trong một lĩnh vực nào đó. 

Trong hệ thống đào tạo theo tín chỉ, ngoài lớp quản lý thông thường còn có khái niệm "lớp môn học". "Lớp môn học" được tổ chức theo từng môn học mà sinh viên đăng ký học. Khái niệm lưu ban sẽ không còn. Sinh viên chỉ bị buộc phải thôi học nếu không hoàn tất khoá học trong một số học kỳ quy định hoặc có số tín chỉ tích luỹ nhỏ hơn 2/3 tổng số tín chỉ tối thiểu mà sinh viên buộc phải đăng ký theo quy định của trường ở mỗi học kỳ tính tại thời điểm đang xét. 

Trong hệ thống tín chỉ, một năm học ở các trường được chia thành 3 học kỳ: gồm 2 học kỳ chính và một học kỳ phụ (hè). Học kỳ phụ được mở nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đuổi kịp tiến trình học tập khi chưa đạt một môn học nào đó, hoặc học vượt để hoàn tất nhanh chương trình đào tạo. Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ phụ không vượt quá 7 tín chỉ. Học kỳ phụ sẽ được mở khi sinh viên có yêu cầu và nhà trường có khả năng đáp ứng được yêu cầu đó. 

Trong mỗi học kỳ chính, sinh viên có quyền đăng ký học từ 15 đến 27 tín chỉ (trừ học kỳ làm đồ án tốt nghiệp và không kể các tín chỉ thực tập công nhân, thực tập cán bộ kỹ thuật). 

Như vậy, mỗi khoá học được quy thành số học kỳ chính hoặc số tín chỉ phải hoàn tất để đạt một văn bằng. Do đó, khái niệm năm học sẽ không hoàn toàn mang ý nghĩa như trước đây. Công việc học tập, giảng dạy sẽ được tiến hành liên tục trong năm. 
Hoạt động Tư vấn môn học là hoạt động chủ chốt và rất quan trọng của hệ thống quản lý hệ đào tạo theo tín chỉ. Như chúng ta đã biết, mỗi năm, mỗi khối ngành sẽ có một chương trình đào tạo riêng mà trong đó các lớp trong cùng khoá sẽ phải học theo chương trình đào tạo đã định sẵn. Theo quy định của việc học theo tín chỉ, sinh viên bắt buộc phải học xong các môn đại cương. Đây là các môn học bắt buộc. Sau khi học xong đại cương, sinh viên mới được phép đăng ký học những môn học chuyên ngành mà mình muốn theo. Sinh viên được phép đăng ký các môn học vào đầu mỗi học kỳ. Do đó sinh viên bắt buộc phải suy nghĩ cẩn thận về các vấn đề như nội dung các môn học đăng ký, trình tự các môn học, năng lực của bản thân, kể cả khả năng đóng học phí ... khi đăng ký học. Vào đầu mỗi kỳ, nhà trường lập danh sách các môn học trong kỳ cho mỗi khoá của một ngành học và thông báo cho sinh viên. Thông tin bao gồm: Khoá học, ngành học, tên môn học, ngày tháng học, giáo viên dạy, số đơn vị học trình, ghi chú.

Dựa vào thông báo đó, sinh viên của mỗi chuyên ngành tra cứu tìm ra thông tin cần thiết cho mình. Mỗi sinh viên phải xác định được:

· Các môn đã học (lọc ra từ bảng điểm hiện có của sinh viên).

· Các môn học còn phải học bằng cách trích ra từ chương trình đào tạo ngành học mà những sinh viên theo những môn chưa thi đạt tín chỉ.
· Đối chiếu các môn còn lại với danh sách các môn học nhà trường sẽ tổ chức trong kỳ để chọn ra các môn có thể học trong kỳ.
· Với mỗi môn học trong kỳ kiểm tra các điều kiện (bằng tư vấn hay tự lập) để chon ra các môn đăng ký.
· Lập bảng đăng ký các môn học dự kiến sẽ học và gửi kèm đăng ký cho phòng đào tạo.
Phòng đào tạo tiếp nhận các bảng đăng ký học của sinh viên, tổng hợp số sinh viên đăng ký các môn, sắp xếp lại các lớp học, loại bỏ các môn học không có đủ sinh viên theo, lập ra danh sách học mới có điều chỉnh để công bố. Mặt khác, lập thông báo kết quả cho các sinh viên đăng ký được chấp nhận đầy đủ để sinh viên đến đóng tiền và lập phiếu tham gia lớp học. Những sinh viên đăng ký không có lớp sẽ đăng ký lại đợt tiếp theo.
Sau khi các sinh viên đã đăng ký đầy đủ và đã nộp tiền, phòng đào tạo lên danh sách sinh viên các lớp cho các môn học và lập thời khóa biểu cho kỳ học. Thời khóa biểu được gửi về các khoa để các khoa phân công cán bộ giảng dạy.

Tiến trình tổ chức đăng ký và lập thời khóa biểu cho mỗi kỳ được mô tả bằng biểu đồ hoạt động ở hình sau:

	
	Phòng đào tạo
	Sinh viên

	Trước kỳ học

Trước khi bắt đầu kỳ học.
	
	


Hình 2.1: Biểu đồ hoạt động tiến trình đăng ký và tổ chức lớp.
Trong số các hoạt động này có ba vấn đề lớn đặt ra cần phải giải quyết.

· Việc lên danh sách và điều chỉnh danh sách các môn học như thế nào để thỏa mãn các yêu cầu và các ràng buộc thực tế của trường đặt ra( giáo viên, giảng đường, chương trình giảng dạy,…)
· Tổ chức sắp xếp lớp và thời khóa biểu.

· Tổ chức và nội dung tư vấn môn học.

Hai vấn đề đầu thuộc về nghiệp vụ đào tạo đã được các phòng đào tạo thực hiện nhiều năm. Trong luận văn này sẽ đi sâu vào nội dung tư vấn môn học.
2.2 Lập mô hình nghiệp vụ
2.2.1. Lập bảng phân tích

Từ các mô tả hoạt động nghiệp vụ ở trên ta lập được bảng sau:

Bảng 2.1: Bảng phân tích hoạt động + dữ liệu.
	Động từ + bổ ngữ
	Danh từ
	Phân loại

	1. Lên danh sách môn học dự kiến.

2. Tra cứu danh sách môn  học

3. Nhận tư vấn.
4. Chọn môn học.

5. Lập bản đăng ký.

6. Tổng hợp đăng ký của sinh viên.

7. Thông báo kết quả đăng ký.

8. Điều chỉnh danh sách môn dự kiến.

9. Lập hóa đơn thu học phí.

10. Lên danh sách các lớp học.

11. Lên danh sách sinh viên mỗi lớp.

12. Lập báo cáo.
	Phòng đào tạo
DS môn học dự kiến
Sinh viên

Môn học

Ban đăng ký

Chương trình học

Ban tổng hợp đăng ký

Thông báo kết quả

Hóa đơn thu tiền

Học phí

Giáo viên

Danh sách lớp tổ chức
Danh sách SV lớp

Báo cáo

Lãnh đạo
	Tác nhân
HSDL

Tác nhân

=
HSDL

HSDL

HSDL

HSDL

HSDL

=
Tác nhân

HSDL

HSDL

HSDL
Tác nhân


2.2.2. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh


Hình 2.2: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống tư vấn tổ chức lớp học
2.2.3.  Lập biểu đồ phân rã chức năng

a. Bảng tổng hợp chức năng   
	Các chức năng sơ cấp
	Gộp lần 1
	Gộp lần 2

	1. Tra cứu môn học.

2. Nhận tư vấn.

3. Chọn môn học.

4. Lập bảng đăng ký.
	Đăng ký môn học.
	Tư vấn đăng ký và tổ chức lớp



	5. Lên danh sách môn học học kỳ

6. Tổng hợp đăng ký của sinh viên.

7. Thông báo kết quả đăng ký.

8. Điều chỉnh danh sách môn học.

9. Lập hóa đơn thu tiền.
	Tổ chức đăng ký
	

	10. Lên danh sách các môn của học kỳ.

11. Lên danh sách sinh viên mỗi lớp

12. Lập báo cáo
	Tổ chức lớp và báo cáo
	


b.  Biểu đồ phân rã chức năng


Hình 2.3 : Biểu đồ phân rã chức nămg tổ chức lớp học đầu kỳ
2.2.4. Mô tả chi tiết các chức năng
 (1.1) Tra cứu danh sách môn: Vào đầu mỗi kỳ, nhà trường lập danh sách các môn học trong kỳ cho mỗi khoá của một ngành học và thông báo cho sinh viên. Thông tin bao gồm: Khoá học, ngành học, tên môn học, ngày tháng học, giáo viên dạy, số đơn vị học trình, ghi chú. Dựa vào thông báo đó, sinh viên của mỗi chuyên ngành tra cứu tìm ra thông tin cần thiết cho mình. Sinh viên phải xem từ bảng thông báo môn học có thể đăng ký học trông kỳ xem mình có thể  học được những môn nào.

(1.2) Nhận tư vấn: Sau khi đã xác định được các môn mình muốn học, tổng số đơn vị học trình đã chọn, sinh viên được Cố vấn học tập tại các Khoa, Viện có trách nhiệm giúp sinh viên chọn lựa các môn học phù hợp với khả năng của mình và đảm bảo hoàn tất được trong thời gian quy định các môn học của nhóm ngành và ngành đã chọn. Cố vấn cho sinh viên lựa chọn môn học là các cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về chương trình đào tạo của nhóm ngành và ngành liên quan 

(1.3) Chọn môn học: Sau khi đã xác định được các môn mình muốn học, tổng số đơn vị học trình đã chọn, sinh viên được Cố vấn học tập tại các Khoa, Viện tư vấn xong, sinh viên sẽ quyết định chọn môn học mà mình sẽ học.

(1.4)Lập bảng đăng ký: Khi đã xác định được các môn mình muốn học, tổng số đơn vị học trình đã chọn, sinh viên viết phiếu đăng ký để đăng ký những môn mình muốn học với phòng đào tạo. Sinh viên phải đăng ký luôn lớp học, thời gian học, giáo viên dạy rồi gửi cho phòng đào tạo.

(2.1) Lên danh sách môn học: Đây là công việc của phòng đào tạo. Phòng đào tạo có nhiệm vụ lập ra bảng danh sách các môn nào có thể được học trong kỳ.

 (2.2) Tổng hợp đăng ký: Phòng đào tạo tổng hợp các bản đăng ký môn học của sinh viên có thể học trong kỳ lại rồi thông báo cho sinh viên biết: những lớp sẽ mở, những sinh viên đăng ký đủ để chấp nhận.

 (2.3) Điều chỉnh danh sách môn: Phòng đào tạo dựa vào kết quả đăng ký của sinh viên để sắp xếp lại các lớp học, loại bỏ các môn học không có đủ sinh viên theo, có thể bổ sung danh sách môn học mới điều chỉnh để sinh viên đăng ký.
(2.4) Thông báo kết quả: Khi đã tổng hợp được danh sách các lớp có thể học, loại bỏ các lớp không có sinh viên đăng ký theo, phòng đào tạo lập bảng thông báo mới để thông báo cho sinh viên biết kết quả những môn nào sẽ được học trong kỳ, môn nào bị loại bỏ không được học trong kỳ này và kết quả đăng ký của họ.
 (2.5) Lập hóa đơn thu tiền: Khi thông báo kết quả các môn học được học, phòng đào tạo cũng thông báo luôn kết quả mà sinh viên đăng ký để sinh viên đến đóng tiền và lập phiếu tham gia lớp học. Những sinh viên đăng ký không có lớp sẽ đăng ký lại đợt tiếp theo.
(3.1) Lập danh sách lớp: Sau khi các sinh viên đã đăng ký đầy đủ và đã nộp tiền, phòng đào tạo lên danh sách sinh viên các lớp cho các môn học và lập thời khóa biểu cho kỳ học 

(3.2) Lập danh sách sinh viên lớp: Sau khi sinh viên đã đăng ký và nọp tiền học phí xong, phòng đào tạo tiến hành xếp lớp cho sinh viên, chia nhỏ những lớp có đông sinh viên đăng ký.
(3.3) Lập báo cáo: Phòng đào tạo tiến hành tổng hợp các thông tin chi tiết về việc đăng ký học, lớp học, giáo viên bộ môn dạy trong kỳ rồi lập báo cáo để báo cáo lên ban lãnh đạo nhà trường.
2.2.4 . Danh sách các hồ sơ dữ liệu được sử dụng
a: Danh sách môn học dự kiến.
b: Chương trình học.
c: Bản đăng ký.
d: Bảng kết quả học tập của sinh viên.
e: Bảng tổng hợp kết quả đăng ký.
f: Thông báo kết quả đăng ký.
g: Hóa đơn thu học phí.
h: Danh sách các lớp tổ chức.
i: Danh sách sinh viên mỗi lớp.
j: Từ điển môn học.
k: Báo cáo. 
2.2.5 . Lập ma trận thực thể chức năng
	HỒ SƠ DỮ LIỆU

	a. Danh sách môn học dự kiến.
	

	b. Chương trình học.
	
	

	c. Bản đăng ký.
	
	
	

	d. Bảng kết quả học tập của sinh viên.
	
	
	
	

	e. Bảng tổng hợp kết quả đăng ký.
	
	
	
	
	
	

	f. Thông báo kết quả đăng ký.
	
	
	
	
	
	
	

	g. Hóa đơn thu học phí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	h. Danh sách các lớp tổ chức.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	i. Danh sách sinh viên mỗi lớp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	j. Từ điển môn học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k. Báo cáo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k

	1. Đăng ký môn học.
	R
	R
	C
	R
	
	U
	
	
	
	C
	

	2. Tổ chức đăng ký.
	U
	R
	R
	
	U
	R
	U
	C
	C
	
	

	3. Lập kế hoạch học và báo cáo.
	R
	
	
	
	R
	
	R
	U
	U
	
	U


Chương 3
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
3.1 Các mô hình xử lý nghiệp vụ
3.1.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0


Hình 3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 của “Đăng ký tổ chức lớp học” 
3.1.2.  Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1
3.1.2.1. Biểu đồ tiến trình “1.0 Đăng ký môn học”

Hình 3.1.1: Biểu đồ tiến trình “1.0 Đăng ký môn học”
3.1.2.2.  Biểu đồ tiến trình “2.0 Tổ chức đăng ký”

.
Hình 3.1.2: Biểu đồ tiến trình “2.0 Tổ chức đăng ký”
3.1.2.3. Biểu đồ tiến trình “3.0 Lập kế hoạch học và báo cáo”

Hình 3.1.3: Biểu đồ tiến trình “3.0 Lập kế hoạch học và báo cáo”

3.2. Xây dựng mô hình dữ liệu khái niệm
3.2.1. Liệt kê chính xác hóa mục tin

Bảng 3.1: Liệt kê các thuộc tính các hồ sơ tài liệu

	Mục tin
	Dấu loại
	Mục tin
	Dấu loại

	A. danh sách môn dự kiến

1. Học kỳ.

2. Năm học.

3. Môn học

4. Số tín chỉ.

5. Học phí.

B. Chương trình ngành.

6.Mã chương trình

7. Tên chương trình

8. Ngành học(CT)

9. Thời lượng(CT)

10. Thời gian học(CT)

11. Tên môn học(CT)

12. Phân loại

13. Số tín chỉ(CT)

C. Bản đăng ký.
14. Số bản đăng ký

15. Mã SV

16. Họ tên SV

17. tên lớp

35. Chấp nhận/không       (đăng     ký môn)
36. Đủ/thiếu

G. Hóa  đơn thu học phí

37. Số hóa đơn
38. Mã SV

39. Họ tên SV

40. Lý do thu

41. Tổng số tiền

42. Ngàythu

43. Người thu

H. Danh sách lớp.

44. Học kỳ

45. Năm học

46. Mã lớp mở

47. Tên lớp mở

48. Môn học

49. Số sinh viên


	×

×
×

×

×

×

×


	18. Khoá
19. Ngành học

20. Mã môn học

21. Tên môn

22. Ngày đăng ký

D. bảng kết quả học tập
23. Mã SV

24. Tên SV

25. Mã môn học

26. Số tín chỉ

27. Điểm môn

E. Bảng tổng hợp đăng ký

28. Tên môn học
29. Số SV đăng ký (môn)

30. Số lớp mở(môn)

31. Mở/không

F. Thông báo kết quả

32. Mã SV

33. Họ tên SV

34. Tên môn học

I. Danh sách sinh viên lớp

50. Học kỳ

51. Năm học

52. Tên lớp mở

53. Sỹ số lớp(xếp vào lớp)

54. Mã SV

55. Họ tên SV

J. Từ điển môn học
56. Mã môn

57. Tên môn

58. Tên môn tiên quyết
59. Phân loại
K. Báo cáo

60. Số báo cáo

61. Tên báo cáo

62. Nội dung báo cáo

63. Ngày báo cáo

64. Người lập báo cáo
	×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×




3.2.2. Bước 2: Xác định các thực thể và thuộc tính
Bảng 3.2: Bảng các mục tin được chọn sau bước 1

	Mục tin
	Dấu loại
	Mục tin
	Dấu loại

	A. Danh sách môn dự kiến
1. Học kỳ

2. Năm học

3. Tên môn học

4. Số tín chỉ môn học

5. Học phí môn dự kiến

B.Chương trình đào tạo ngành
6. Mã chương trình

7. Tên chương trình

8. Tên ngành

9. thời lượng chương trình

10.thời gian học chương trình

12. Phân loại môn học

13. Số tín chỉ môn học


	×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×


	C. Bảng đăng ký môn học
15. Số bản đăng ký

16. Mã SV

17. Họ tên SV

18. Tên lớp khóa học

19. Tên khoá
20. Tên ngành

23. Ngày đăng ký (môn)
D. Bảng kết quả học tập
28. Điểm thi đạt, tiến chỉ môn

E. Bảng tổng hợp đăng ký
29. Số sinh viên đăng ký môn

30. Số lớp mở cho môn

31. Mở/ không

F. Thông báo kết quả đăng ký

35. Chấp nhận đăng ký môn

36. Đủ/thiếu


	×

×

×

×

×




	Mục tin
	Dấu loại
	Mục tin
	Dấu loại

	G. Hóa đơn thu học phí

37. Số hóa đơn thu học phí

40. Lý do thu phí SV

41. Tổng số tiền thu

42. Ngày thu

H. Danh sách lớp.

46. Mã lớp mở

47. Tên lớp mở

49. Số sinh viên


	×

×

×


	I. Danh sách sinh viên lớp

J. Từ điển môn học

58. Tên môn tiên quyết

K. Báo cáo

60. Số báo cáo

61. Tên báo cáo

62. Nội dung báo cáo

63. Ngày báo cáo

64. Người lập báo cáo
	×

×

×




Từ bảng 3.2 ta xác định được các thực thể và các thuộc tính của nó cho ở trong bảng sau:
	Thực thể
	Các thuộc tính

	HOC KY
	Tên học kỳ

	NAM HOC
	Tên năm học.

	MON HOC
	Mã môn, tên môn, số tín chỉ.

	PHAN LOAI
	Mã loại, tên loại.

	CHUONG TRINH
	Mã CT, tên CT, thời lượng, thời gian học.

	NGANH
	Mã ngành, tên ngành.

	SINH VIEN
	Mã SV, tên SV.

	LOP
	Mã lớp, tên lớp, năm nhập học .

	KHOÁ
	Mã khoá, tên khoá.

	LOP-MON
	Mã lớp môn, tên lớp môn, sĩ số lớp môn.

	BAO CAO
	Tên báo cáo.

	NHAN VIEN
	Mã nhân viên, tên nhân viên, chức danh.


3.2.3.  Bước 3: Xác định mối quan hẹ và thuộc tính của nó
Từ bảng 3.2, loại đi các thuộc tính đã chọn ta được bảng:

Bảng 3.3: Bảng các mục tin đã chọn lại sau bước 2:
	Mục tin
	Dấu loại
	Mục tin
	Dấu loại

	15. Số bản đăng ký

23. Ngày đăng ký

28. Điểm môn

30. số SV đăng ký môn

31. Số lớp-môn mở

32. Mở/không

36. Môn đăng ký được chấp nhận

37. Đủ/ thiếu môn
	×

×

×

×

×

×

×


	39. Số hóa đơn thu phí

40. Lý do thu phí

41. Tổng số tiền thu

43. Ngày thu
60. Số báo cáo
62. Nội dung báo cáo

63. Ngày báo cáo
	×

×

×

×




 Từ bảng trên ta xác định được các động từ. Từ đó thiết lập được các quan hệ tương tác cho trong bảng sau: 
	Mối quan hệ
	Thực thể tham gia
	Thuộc tính

	ĐĂNG KÝ
	SINH VIEN, MON HOC,

HOC KY
	· Số đăng ký
· Ngày đăng ký

	THI( đạt)
	SINH VIEN, MON HOC,

HOC KY
	· Số tín chỉ
· Điểm môn

	THÔNG BÁO
	SINH VIEN, MON HOC,

HOC KY
	· Chấp nhận/không

· đủ/thiếu
· Số tiền nộp

	TỔNG HỢP
	SINH VIEN, LOP MON,

HOC KY
	· Số SV đăng ký
· Số lớp mở

· Mở/không

	THU
	SINH VIEN, NHAN VIEN
	· Số phiếu
· Ngày thu

· Lý do thu

· Tổng số tiền thu

	DỰ KIẾN
	MON HOC, HOC KY
	· Số tín chỉ


Bảng 2: Các mối quan hệ phụ thuộc sở hữu
	Mối quan hệ
	Thực thể tham gia
	Thuộc tính

	THUOC 1
	KY HOC, NAM HOC
	

	THUOC 2
	SINH VIEN, LOP-KHOA
	

	THUOC 3
	LOP-KHOA, KHOA
	

	THUOC 4
	LOP-KHOA, NGANH
	

	THUOC 5
	MON HOC, PHAN LOAI
	

	THUOC 6
	CHUONG TRINH, NGANH
	

	THUOC 7
	MON HOC, CHUONG TRINH
	· Số tiết

	CO
	MON HOC, MON HOC
	


1.2.4.  Bước 4: Vẽ biểu đồ mô hình


Hình 3.4: Biểu đồ mô hình E-R
Chương 4
Thiết kế hệ thống
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1.1. Thiết kế sơ sở dữ liệu logic

a. Biểu diễn các thực thể

Ta chuyển mô hình ER nhận được ở mục trước thành mô hình dữ liệu quan hệ như sau đây:

NĂMHỌC 
       NĂM HỌC (Tên năm học)



            (1)
HỌC KỲ
     HỌC KỲ (Mã học kỳ, tên học kỳ)                                    (2)
MÔN HỌC         MÔN HỌC (mã môn, tên môn, số tiến chỉ)                    (3)
SINH VIÊN        SINH VIÊN (Mã SV, họ tên SV, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo)









             (4)

LỚP-KHOÁ          LỚP-KHOÁ ( Tên lớp, năm nhập học)

             (5)

KHOÁ            KHOÁ (Mã khoa, tên khoa)




   (6)
NGÀNH            NGÀNH (Mã ngành, tên ngành)



    (7)
LỚP-MÔN           LỚP-MÔN (Mã lớp môn, tên lớp môn)


    (8)
PHÂN LOẠI         PHÂN LOẠI (Mã loại, tên loại)



    (9)
CHƯƠNG TRÌNH         CHƯƠNG TRÌNH (Mã CT, tên Ct, thời gian  học, thời lượng )









    (10)
NHÂN VIÊN           NHÂN VIÊN (Mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, địa chỉ)









    (11)
b. Biểu diễn các mối quan hệ

<Thuộc 1> 
      (2) => (2’):
        HỌC KỲ (Tên học kỳ, tên năm học)                       

 (2’)

<Thuộc 3> 
      (5) => (5’):


        LỚP KHOÁ (Tên lớp, năm nhập học, Mã khoá) 

 (5’)

<Thuộc4> 
      (5’) => (5’’):


       LỚP KHOÁ (Tên lớp, năm nhập học, Mã khoá, mã ngành)    (5’’)
<Thuộc 2> 
       (4) => (4’):

SINH VIÊN (Mã SV, họ tên SV, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ, điện thoại, mã lớp)





    (4’)
       

<Thuộc 6> 
      (10) => (11’):

 CHƯƠNG TRÌNH (Mã CT, tên CT, thời gian học, thời lượng,
 mã ngành)






           (11’)
<Thuộc 7> 
      Thêm một quan hệ mới:

        MÔN-CHƯƠNG TRÌNH (Mã CT, mã môn, số tín chỉ)           (12)
<Thuộc 8> 
      Thêm một quan hệ mới:


MÔN-ĐIỀU KIỆN (Mã môn1, Mã môn 2)


   (13)

<dự kiến>
       DS MON DU KIEN (Tenhocky, mamon, sotinchi)         (14)
<Thi> 
 KETQUAHOCTAP (Ma SV, mamon, sotinchi, diem)        (15)
<Dangky> 
      DANGKY (maSV, mamon, hocky, ngaydangky)
   (16)

<Thongbao>      THONGBAO (maSV, mamon, chapnhan, du/thieu, sotiennop)









     (17)
<Phanlop>           DSLOP-MON (malop-mon, maSV, tenhocky) 
    (18)
<Tonghop>

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ (mã môn, tên học kỳ, số SV đăng ký, số lớp)









     (19)
<Thu>
  PHIEUTHU (sophieu, maSV, MaNV, lydothu, sotien, ngaythu)










    (20)

c. Vẽ biểu đồ liên kết của mô hình quan hệ

4.1.2.  Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

4.1.2.1.  Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Để thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý trước hết ta cần chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng là hệ quản trị SQL Server. SQL Server được tối ưu để có thể chạy tốt trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. Mặt khác, khả năng bảo mật của SQL là rất cao, có thể sử dụng để phân quyền cho người sử dụng hệ thống,….

Microsoft SQL Server công cụ thiết kế, điều khiển và quản trị cơ sở dữ liệu với các xử lý biến cố Server, các MS SQL Server Object, SQL Server với tính thực thi cao.
Ngôn ngữ để xây dựng chương trình ứng dụng là ngôn ngữ ASP.Net, C#. Việc thuận lợi của việc dùng ASP.Net, C#  là tiết kiệm thời gian và công sức so với các ngôn ngữ lập trình khác khi xây dựng cùng một ứng dụng. ASP.Net cho phép ta chỉnh sửa đơn giản và nhanh chóng màu sắc, kích thước, hình dáng của các đối tượng có mặt trong ứng dụng, giao diện đẹp hơn, có thể link đến các web server nhanh chóng. Ngoài ra ASP.Net còn có rất nhiều thuận lợi khác.
ASP.Net cho ta tự động cập nhật hoá (Update) các thành phần đã compiled mà không cần khởi động lại các Web server.
Cài đặt ASP.Net
Để chạy trang ASP.Net, trước hết ta phả cài đặt thành công:

Internet Information Server (IIS).
MS Virtual Studio.NET- trong trường hợp này thì MS Virtual Studio.NET đã cài sẵn .NET Framwork SDK cho ta dùng với ASP.Net hoặc là Microsoft ASP.Net Web Matrix.

.NET Framwork Software Development Kit (SDK). Nếu ta không có MS Visual Studio.NET, ta có thể tải .NET Framwork Software Development Kit (SDK) xuống tự do từ mạng www.microsoft.com/net, với SDK, ta chỉ có thể dùng Notepad hoặc một text Editor nào ta thích để phát triến trang ASP.Net mà thôi.
Kết nối cơ sở dữ liệu trong bài

ADO là công cụ để truy nhập đến các cơ sở dữ liệu được xây dựng trên OLEDB (Object Linking and Embeding Database). Nếu OLEDB là công nghệ được xây dựng ở mức hệ thống  thì công nghệ ADO được xây dựng ở mức ứng dụng. Khi lập trình chúng ta không phải tương tác trực tiếp với OLE DB mà thay vào đó ta chỉ lập trình với ADO. Ưu điểm khi lập trình với ADO: dễ sử dụng, không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình, không phụ thuộc vào nguồn dữ liệu, dễ dàng mở rộng….
4.1.2.2.  Thiết kế các file
1.  Bảng NAMHOC
	Tên trường
	Kiểu DL                                                 
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Nam_hoc
	String(64)
	[image: image1.wmf]
	[image: image2.wmf]


2. Bảng HOCKY
	Tên trường
	Kiểu DL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_hoc_ky
	String(64)
	[image: image3.wmf]
	[image: image4.wmf]

	Ten_hoc_ky
	String(255)
	[image: image5.wmf]
	[image: image6.wmf]

	Nam_hoc
	String(64)
	[image: image7.wmf]
	[image: image8.wmf]


3. Bảng  MONHOC
	Tên trường
	Kiểu DL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_mon
	String(64)
	[image: image9.wmf]
	[image: image10.wmf]

	Ten_mon
	String(255)
	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]

	So_tien_chi
	Int(5)
	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


4. Bảng SINHVIEN
	Tên Thuộc tính
	Kiểu DL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_SV
	String(64)
	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]

	Ho_ten_SV
	String(255)
	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]

	Dan_toc
	String(255)
	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]

	Ngay_sinh
	DATE
	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]

	Ton_giao
	String(255)
	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]

	Dia_chi
	String(255)
	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]

	Dien_thoai
	String(64)
	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]

	Ma_lop
	String(64)
	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]


5. Bảng LOP-KHÓA
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ten_lop
	String(64)
	[image: image31.wmf]
	[image: image32.wmf]

	Nam_nhap_hoc
	DATE
	[image: image33.wmf]
	[image: image34.wmf]

	Ma_khoa
	String(64)
	[image: image35.wmf]
	[image: image36.wmf]

	Ma_nganh
	String(64)
	[image: image37.wmf]
	[image: image38.wmf]


6. Bảng KHOA
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_khoa
	String(64)
	[image: image39.wmf]
	[image: image40.wmf]

	Ten_khoa
	String(255)
	[image: image41.wmf]
	[image: image42.wmf]


7. Bảng NGANH
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_nganh
	String(64)
	[image: image43.wmf]
	[image: image44.wmf]

	Ten_nganh
	String(255)
	[image: image45.wmf]
	[image: image46.wmf]


8. Bảng LOP-MON
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_Lop-mon
	String(64)
	[image: image47.wmf]
	[image: image48.wmf]

	Ten_lop-mon
	String(255)
	[image: image49.wmf]
	[image: image50.wmf]


9. Bảng PHAN LOAI
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_loai
	String(64)
	[image: image51.wmf]
	[image: image52.wmf]

	Ten_loai
	String(255)
	[image: image53.wmf]
	[image: image54.wmf]


10. Bảng CHUONG TRINH
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_CT
	String(64)
	[image: image55.wmf]
	[image: image56.wmf]

	Ten_CT
	String(255)
	[image: image57.wmf]
	[image: image58.wmf]

	Thoi_gian_hoc
	DATE
	[image: image59.wmf]
	[image: image60.wmf]

	Thoi_luong
	Int(5)
	[image: image61.wmf]
	[image: image62.wmf]

	Ma_nganh
	String(64)
	[image: image63.wmf]
	[image: image64.wmf]


11. Bảng NHAN VIEN
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_NV
	String(64)
	[image: image65.wmf]
	[image: image66.wmf]

	Ho_ten_NV
	String(255)
	[image: image67.wmf]
	[image: image68.wmf]

	Ngay_sinh
	DATE
	[image: image69.wmf]
	[image: image70.wmf]

	Dia_chi
	String(255)
	[image: image71.wmf]
	[image: image72.wmf]


12. Bảng MON-CHUONG TRINH
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_CT
	String(64)
	[image: image73.wmf]
	[image: image74.wmf]

	Ma_mon
	String(64)
	[image: image75.wmf]
	[image: image76.wmf]

	So_tin_chi
	Int(5)
	[image: image77.wmf]
	[image: image78.wmf]


13. Bảng MON-DIEU KIEN
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_mon1
	String(64)
	[image: image79.wmf]
	[image: image80.wmf]

	Ma_mon2
	String(64)
	[image: image81.wmf]
	[image: image82.wmf]


14. Bảng DS MON DU KIEN
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_hoc_ky
	String(64)
	[image: image83.wmf]
	[image: image84.wmf]

	Ma_mon
	String(64)
	[image: image85.wmf]
	[image: image86.wmf]

	So_tin_chi
	Int(5)
	[image: image87.wmf]
	[image: image88.wmf]

	Nam_hoc
	String(64)
	[image: image89.wmf]
	[image: image90.wmf]


15. Bảng KET QUA HOC TAP
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_SV
	String(64)
	[image: image91.wmf]
	[image: image92.wmf]

	Ma_mon
	String(64)
	[image: image93.wmf]
	[image: image94.wmf]

	So_tin_chi
	Int(5)
	[image: image95.wmf]
	[image: image96.wmf]

	Diem
	Int(5)
	[image: image97.wmf]
	[image: image98.wmf]


16. Bảng DANG KY
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_SV
	String(64)
	[image: image99.wmf]
	[image: image100.wmf]

	Ma_mon
	String(64)
	[image: image101.wmf]
	[image: image102.wmf]

	Hoc_ky
	String(64)
	[image: image103.wmf]
	[image: image104.wmf]

	Ngay_dang_ky
	DATE
	[image: image105.wmf]
	[image: image106.wmf]

	Nam_hoc
	String(64)
	[image: image107.wmf]
	[image: image108.wmf]


17. Bảng THONG BAO
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_SV
	String(64)
	[image: image109.wmf]
	[image: image110.wmf]

	Ma_mon
	String(64)
	[image: image111.wmf]
	[image: image112.wmf]

	Chap_nhan
	Int(5)
	[image: image113.wmf]
	[image: image114.wmf]

	Du/thieu
	Int(5)
	[image: image115.wmf]
	[image: image116.wmf]

	So_tien_nop
	Int(5)
	[image: image117.wmf]
	[image: image118.wmf]


18. Bảng DS LOP-MON
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_lop-mon
	String(64)
	[image: image119.wmf]
	[image: image120.wmf]

	Ma_SV
	String(64)
	[image: image121.wmf]
	[image: image122.wmf]

	Ma_hoc_ky
	String(64)
	[image: image123.wmf]
	[image: image124.wmf]

	Nam_Hoc
	String(64)
	[image: image125.wmf]
	[image: image126.wmf]


19. Bảng KET QUA DANG KY
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	Ma_ mon
	String(64)
	[image: image127.wmf]
	[image: image128.wmf]

	Ma_hoc_ky
	String(64)
	[image: image129.wmf]
	[image: image130.wmf]

	So_SV_dang_ky
	String(64)
	[image: image131.wmf]
	[image: image132.wmf]

	So_lop
	String(64)
	[image: image133.wmf]
	[image: image134.wmf]

	Nam_hoc
	String(64)
	[image: image135.wmf]
	[image: image136.wmf]


20. Bảng PHIEU THU
	Tên Thuộc tính
	KiểuDL
	Khoá chính
	Khoá ngoại

	So_phieu
	String(64)
	[image: image137.wmf]
	[image: image138.wmf]

	Ma_SV
	String(64)
	[image: image139.wmf]
	[image: image140.wmf]

	Ma_NV
	String(64)
	[image: image141.wmf]
	[image: image142.wmf]

	Ly_do_thu
	String(255)
	[image: image143.wmf]
	[image: image144.wmf]

	So_tien
	Int(5)
	[image: image145.wmf]
	[image: image146.wmf]

	Ngay_thu
	DATE 
	[image: image147.wmf]
	[image: image148.wmf]


4.2. Thiết kế luồng dữ liệu hệ thống
4.2.1.  Biểu đồ luồng hệ thống của biểu đồ “1. Đăng ký môn học”

Các file: CHƯƠNG TRÌNH, ĐĂNG KÝ, KẾT QUẢ HỌC TẬP, DS MÔN ĐIỀU KIỆN,DANH SÁHC MÔN DỰ KIẾN.
Khi máy thực hiện tư vấn tự động thì (1.2) và (1.3) do máy hoán toàn tự động.

 Tiến trình 1.2 Chọn môn có thể học.
Xử lý theo lô: Đầu mỗi kỳ học khi sinh viên chọn môn học mình muốn học dựa vào DANH SÁCH MÔNDỰ KIẾN, KẾT QUẢ HỌC TẬP, CHƯƠNG TRÌNH.
Tiến trình 1.3 Tư vấn chọn môn
· Xử lý theo lô khi sinh viên muốn chọn môn để đăng ký học.
· Sinh viên nhập vào môn học đăng ký, hệ thống sẽ hiện ra các thông tin về môn học do sinh viên vừa đăng ký, xem môn đó sinh viên có thể học hay không từ DS MÔN ĐIỀU KIỆN,DANH SÁHC MÔN DỰ KIẾN lưu vào bản ĐĂNG KÝ.
Khi đó chỉ còn lại hai giao diện:
a. Tra cứu chọn môn cần học.

b. Chọn môn đăng ký.

4.2.2. Biểu đồ luồng hệ thống của biểu đồ “2. tổ chức đăng ký”




Các file: NHÂN VIÊN, MÔN HỌC_CT, KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, PHIẾU THU, CHƯƠNG TRÌNH, DS MÔN HỌC DỰ KIẾN, ĐĂNG KÝ.
Tiến trình 2.2 Tổng hợp đăng ký.
Xử lý theo lô mỗi khi có sinh viên đăng ký một môn học.
Căn cứ vào KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, hệ thống sẽ tiến hành xử lý rồi PHÂN LOẠI các đăng ký của sinh viên.
Tiến trình 2.4 Thông báo kết quả.
Xử lý theo lô khi hết thời gian đăng ký môn học
Căn cứ vào số ĐĂNG KÝ của sinh viên, hệ thống sẽ tiến hành xử lý rồi đưa ra KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ để sinh viên được biết.
Tiến trình 2.5 Lập hóa đơn thu tiền.
Xử lý theo lô: Khi đã tổng hợp được các môn học được học, tổng số sinh viên đăng ký, số đơn vị học trình mà một sinh viên đăng ký.
Căn cứ vào KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, hệ thống sẽ tiến hành xử lý rồi thông báo số tiền học phí mà mỗi sinh viên phải nộp.
dựa vào KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, hệ thống tiến hành thu học phí của sinh viên rồi điền kết quả vào phiếu thu

4.2.3.  Biểu đồ luồng hệ thống của biểu đồ “3. Lập kế hoạch học và báo cáo”

Các file:KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG LÝ, DS LỚP-MÔN, DS SINH VIÊN LOPỨ-MÔN, PHIẾU THU, BÁO CÁO.
Tiến trình 3.2 Lên danh sách sinh viên lớp
Xử lý theo lô mỗi khi có sinh viên ĐĂNG KÝ, hệ thống sẽ tiến hành PHÂN LOẠI.
4.3. Xác định các  giao diện
4.3.1.  các giao diện cập nhật
1.Cập nhật năm học

         
( Thực thể NĂM HỌC
2.Cập nhật học kỳ



( Thực thể HỌC KỲ
3.Cập nhật môn học

         
(  Thực thể MÔN HỌC
4.Cập nhật ds môn dự kiến

( Thực thể DS MON DU KIEN
5.Cập nhật đăng ký


( Thực thể ĐĂNG KÝ

6.Cập nhật sinh viên


( Thực thể SINH VIÊN
7.Cập nhật khoá

         

( Thực thể KHOÁ
8.Cập nhật ngành



( Thực thể NGÀNH
9.Cập nhật chương trình
         

(  Thực thể CHƯƠNG TRÌNH
10.Cập nhật nhân viên


( Thực thể NHÂN VIÊN

11.Cập nhật kết quả học tập
         
( Thực thể KẾT QUẢ HỌC TẬP

12.Cập nhật lớp



( Thực thể LỚP
13.Cập nhật bảng phân loại

( Thực thể PHÂN LOẠI

14.Cập nhật môn-điều kiện
         
( Thực thể MÔN-ĐIỀU KIỆN
4.3.2. Các giao diện sử lý
16. Tra cứu môn                                   ( Tiến trình “ 1. Kiểm tra danh sách”

17. Chọn môn só thể


( Tiến trình “ 2.Chọn môn học”

18. Nhận tư vấn



( Tiến trình “3. Nhận tư vấn”

19. Lập bảng đăng ký


( Tiến trình “4.Lập bảng đăng ký”
20. Tổng hợp đăng ký                           ( Tiến trình “5. Tổng hợp đăng ký”
21. Lên ds môn dự kiến


( Tiến trình “6. Môn học dự kiến”
22.Điều chỉnh danh sách môn            ( Tiến trình“7.Điều chỉnh d.sách môn ”
23. Tổng hợp đăng ký

         ( Tiến trình“8. Tổng hợp đăng ký ”
24. Thông báo kết quả

         ( Tiến trình “7. thông báo kết quả”

25. Lập hóa đơn thu học phí           ( Tiến trình “8. Lập hóa đơn thu  học phí”

26. Lập danh sách lớp
           
( Tiến trình “9. Lập danh sách lớp”

27. Lập danh sách sinh viên lớp

( Tiến trình “10. Lập DS SV lớp”

28. Lập báo cáo



( Tiến trình “11. Báo cáo”

4.3.3.  Tích hợp các giao diện
Khi tích hợp các giao diện ta còn lại các giao diện sau:
	STT
	Tên giao diện
	Gộp lại

	16

17

18

19
	Tra cứu môn

Chọn môn có thể

Nhận tư vấn

Lập bảng đăng ký
	1

	20

21

22

23

24

25
	Tổng hợp đăng 

Lên ds môn dự kiến




Điều chỉnh danh sách môn            

Tổng hợp đăng ký

         

Thông báo kết quả

         

Lập hóa đơn thu học phí           
	2

	26

27

28
	Lập danh sách lớp
           


Lập danh sách sinh viên lớp



Lập báo cáo

	3


4.4. Hệ thống các giao diện tương tác của hệ thống

4.5. Đặc tả các giao diện
Khi máy thực hiện tư vấn tự động thì hệ  (1.2) và (1.3) do máy thực hiện hoàn toàn tự động. Khi đó chỉ còn lại hai giao diện:
a. Chọn môn dăng ký
b. Biểu đồ tra cứu chọn môn cần học
Biểu đồ chi tiết có thể mô tả như sau:
a. chọn môn đăng ký


b. Biểu đồ tra cứu chọn môn cần học


Như vậy, chỉ có ba giao diện (có sinh viên tương tác với hệ thống) tương ứng với các tiến trình là 1.1.1, 1.1.4, và 1.4 .
Chương 5
CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM
Để xây dựng chương trình thử nghiệm chúng em đã sử dụng công cụ và công nghệ sau để xây dựng:

1. Ngôn ngữ lập trình ASP.Net,C#.
2. Trình soạn thảo và biên dịch Microsoft Visual Studio 2005.
3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000.
4. Các Tool chia sẻ trên mạng.
5.1. Giao diện đăng nhập hệ thống
[image: image149.png]
5.2. Giao diện thống kê môn học
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5.3. Giao diện xem chi tiết môn học
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5.4. Giao diện đăng ký môn học
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5.5. Giao diện tư vấn môn học
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Kết Luận

Hệ thống tư vấn môn học là một chương trình có ích cho việc tổ chức học theo tín chỉ. Hệ thống có khả năng tư vấn môn học cho người học cũng như giúp người học đăng kí tham gia lớp học dễ dàng nhanh chóng. Điều này hết sức cần thiết do số lượng sinh viên trong trường rất đông, số lượng các thầy cô giáo tham gia tư vấn môn học cho sinh viên lại hạn chế.

Vào thời điểm cuối cùng khóa luận đã đạt được một số kết quả như sau :

· Tạo ra mô hình phân tích và thiết kế cho hệ thống Tư Vấn Môn Học

· Hệ thống đã sử dụng ngôn ngữ ASP.Net để xây dựng chương trình, với hệ quản trị cơ sở dữ liệu là MSSQL 2000
Hạn chế :

· Triển khai trên Cơ sở dữ liệu nhỏ nên chưa đánh giá được tính phức tạp của hệ thống

Hướng phát triển:

· Hoàn thiện phân tích thiết kế và xây dựng chương trình tốt hơn.
· Sử dụng lại hệ thống để ứng dụng vào các bài tóan tư vấn khác.
Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Văn Vỵ, Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng, Bộ môn công nghệ phần mềm, Đại Học Công Nghệ, ĐHQGHN, Hà nội, 2004.109 tr

[2] Nguyễn Văn Vỵ, Vũ Diệu Hương, Nguyễn Anh Đức.(Tài liệu dịch): Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, Hướng dẫn sử dụng. Khoa Công Nghệ, ĐHQGHN, Hà nội 2002.361 tr

[3] Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại: Hướng cấu trúc và hướng đối tượng, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, 2002.
[4] Tham khảo một số mã nguồn và các Tool trên Internet, chủ yếu trong
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Lập danh sách các môn sẽ tổ chức trong kỳ





Đăng ký kết quả





no





yes





Thông báo cho 


sinh viên





Tổng hợp đăng ký cho sinh viên





Lên danh sách lớp có thể tổ chức





Điều chỉnh DS môn học học kỳ





Thông báo kết quả đăng ký





Thu học phí





Lập thời khóa biểu gửi các khoa





Gửi đăng ký cho 


trường





Chọn và đăng ký 


môn học





Nhận tư vấn 


môn học





Danh sách lớp





Danh sách môn học








Báo cáo phê duyệt





Danh sách các lớp








Yêu cầu tư vấn








Thông tin tư vấn








Tra cứu môn học








Đăng ký môn học








Thông báo kết quả đăng ký





Hóa đơn thu học phí





Yêu cầu báo cáo





SINH VIÊN





LÃNH ĐẠO





0








HỆ THỐNG 


TƯ VẤN VÀ 


TỔ CHỨC 


LỚP HỌC





Danh sách sinh viên lớp








Báo cáo





ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC LỚP HỌC





1. Đăng ký môn học





1.1 Tra cứu danh sách môn.





1.2 Nhận tư vấn.





1.3 Chọn môn học.





2. Tổ chức đăng ký





3.Lập kế hoạch học và báo cáo





3.1 Lập danh sách lớp. 





3.2 Lập danh sách sinh viên lớp





3.3 Lập báo cáo  





1.4 Lập bảng đăng ký





2.1 Lên danh sách môn  học





2.2 Tổng hợp đăng ký.





2.3Điều chỉnh danh sách môn





2.4 Thông báo kết quả. 





2.5 Lập hóa đơn thu tiền.





Thông báo kết quả đăng ký





SINH VIÊN





2.0








Tổ chức đăng ký





Hoá đơn thu học phí





Tra cưứu môn học





Danh sách môn  học





a





   Danh sách MH dự kiến





b





   Chương trình học





c





  Bản đăng ký





d





  Bảng KQ học tập của SV





e





 Bảng TH KQ đăng ký





h





  D.sách các lớp tổ chức





f





  Thông báo KQ đăng ký





k





  Báo cáo





g	





  Hóa đơn thu học phí





i





  D.sách SV mỗi lớp





j	





  Từ điển môn học





1.0








Đăng ký 


môn học 





LÃNH ĐẠO





3.0








Lập kế hoạch học, báo cáo





Yêu cầu báo cáo





Báo cáo





Yêu cầu tư vấn





Thông tin tư vấn





Đăng kí môn học





SINH VIÊN





Danh sách các lớp





Danh sách sinh viên các lớp





1.2








Nhận tư vấn





1.1








Tra cứu danh sách môn





1.3








Chọn môn học





Yêu cầu tra cứu





SINH VIÊN





a





   D.sách môn học dự kiến





b





    Chương trình học





c





  Bản đăng ký





d





  Bảng KQ học tập của SV





f





  Thông báo KQ đăng ký 





j





  Từ điển môn học








Đăng ký





1.4








Lập bảng đăng ký





SINH VIÊN





Yêu cầu đăng ký





Yêu cầu tư vấn





Thông tin tư vấn





Thông tin môn học





2.1








Lên danh sách môn học





2.3








Điều chỉnh danh sách môn





SINH VIÊN





2.2








Tổng hợp đăng ký





Có thừa số đơn vị học trình không





2.4








Thông báo kết quả





Hoá đơn học phí





Danh sách sinh viên lớp





Kết quả đăng ký





a





  D.sách môn học dự kiến





f





  Thông báo KQ đăng ký





b





  Chương trình học





e





  Bảng TH KQ đăng ký





2.5








Lập hóa đơn thu tiền





h





  D.sách các lớp tổ chức





i





  D.sách SV mỗi lớp





g





  Hóa đơn thu học phí





c





  Bảng đăng ký sinh viên





Danh sách lớp tổ chức





SINH VIÊN





3.1








Lập danh sách lớp





3.2 








Lên danh sách sinh viên lớp





Yêu cầu báo cáo





LÃNH ĐẠO





a





   D.sách môn học dự kiến





e





    Bảng TH KQ đăng ký








h





  D.sách các lớp tổ chức





i





  Danh sách SV mỗi lớp





k





  Báo cáo








Tổng hợp báo cáo





3.3








Lập báo cáo





g





  Hoá đơn thu học phí








SINH VIÊN





Danh sách sinh viên lớp





Danh sách lớp





SINH VIÊN











Thuộc 2














Đăng ký














Dự kiến








PHÂN LOẠI











Thuộc 1














NĂM HỌC








Thu








HỌC KỲ








Thi














MÔN HỌC











NHÂN VIÊN








Thuộc 5














Thông báo














LỚP-KHOÁ








Thuộc 4














Thuộc 3














KHOÁ








NGÀNH








Thuộc 6














CHƯƠNG TRÌNH








LỚP-MÔN








Thuộc 7














Tổng hợp














Phân lớp














Điểm





Có 








Số tiết





NHÂN VIÊN(10)





#Mã NV


Tên nhân viên


Ngày sinh 


Địa chỉ





CHƯƠNG TRÌNH(9)





#Mã chương trình


Tên chương trình


Thời gian học


Thời lượng


#Mã ngành


#Mã môn





MÔN HỌC(3)





#Mã  môn


Tên môn


Số tín chỉ


#Mã loại





NĂM HỌC(1)





#Tên năm học








BÁO CÁO(11)





#Mã báo cáo


Tên báo cáo


#Mã nhân viên





NGÀNH(7)





#Mã ngành


Tên ngành





HỌC KỲ(2)





#Mã học kỳ


Tên học kỳ


#Tên năm học





PHÂN LOẠI(8)





#Mã loại


Tên loại





LỚP(5)





#Mã lớp


Tên lớp


Năm nhập học   
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#Mã lớp môn


Tên lớp môn
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#Mã khoá


Tên khoá
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# Mã lớp


#Mã khoa


Năm nhập học





SINH VIÊN(4)


#Mã SV


Họ tên SV


Ngày sinh


Dân tộc


Tôn giáo


địa chỉ


điên thoại


#Mã ngành


#Mã khoá


#Mã học kỳ











1.3








Nhận tư vấn





1.1








Tra cứu danh sách môn





1.2








Chọn môn có thể học





Yêu cầu môn





SINH VIÊN





Môn còn phải học





1.4








Lập bảng đăng ký





KẾT QUẢ HỌC





CHƯƠNG TRÌNH





ĐĂNG


KÝ





DS MÔN DỰ KIẾN





Thông tin


 tư 


vấn





DS MÔN ĐIỀU 


KIỆN





Thông tin môn phải học





Chọn môn đăng ký





Môn đăng ký





Yêu cầu chọn môn





SINH VIÊN





Thông tin môn học





Thông tin tư vấn





Yêu cầu tư vấn





Các môn có thể học





2.1








Lên danh sách môn học





SINH VIÊN





2.2








Tổng hợp đăng ký





2.4








Thông báo kết quả





phiếu thu





kết quả đăng ký





Thông báo số SV đăng ký 





2.5








Lập hóa đơn thu tiền





MÔN HỌC_CT





NHÂN VIÊN





ĐĂNG


KÝ





KẾT 


QUẢ 
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KÝ





PHIẾU 


THU





Thông tin tổng hợp





CHƯƠNG TRÌNH





DS MÔN DỰ 


KIẾN





2.3








Điều chỉnh danh sách môn





KẾT 


QUẢ ĐĂNG 


KÝ





DS LỚP


- MÔN





ĐĂNG


KÝ





DS SINH VIÊN LỚP_MÔN





3.1








Lập danh sách lớp





3.2 








Lên danh sách sinh viên lớp





Yêu cầu báo cáo





LÃNH ĐẠO





Báo cáo





3.3








Lập báo cáo





PHIẾU 


THU





Thông tin danh sáhc lớp





BÁO 


CÁO





0





truy cập HT








2


Đăng ký môn học





1





1


Hệ thực đơn chính





0





5





Cập nhật hệ thống





1





4





Lập báo cáo





1





3





Tạo DS môn dự kiến





1





3.1





Tạo DS môn dự kiến





3





3.2





Tổng hợp đăng ký





3





3.3





Thông báo kết quả đăng ký





3





3.4





Lên DS 


lớp-môn





3





3.5





Lên DS sinh viên lớp-môn





3





MÔN 


DỰ 


KIẾN





ĐĂNG 


KÝ





MÔN 


ĐIỀU 


KIÊN





1.2





Chọn môn có thể học





1.3








Kiểm tra 


tiền 


điều kiện





SINH VIÊN





1.4








Chọn môn đăng ký





Các môn cần học





Môn chọn đăng ký





Yêu cầu môn đăng ký





Môn có thể chọn học





Môn có thể đăng ký





1.1





Chọn môn cần học





KẾT 


QUA 


HỌC





Mã sinh viên





KẾT 


QUẢ 


HỌC 


TẬP





CHƯƠNG TRÌNH-


MÔN





CHƯƠNG TRÌNH





1.1.1








Tìm kết 


quả học 


SV





1.1.2








Lấy môn 


Chương 


trình học





SINH VIÊN





Các môn cần học





1.1.3








So sánh CT


-kết quả





1.1.4








Các môn cần học





Các môn cần học





         Mã sinh viên





Các môn đã học





kết quả so sánh





chọn chương trình học
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